

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 29/7/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	7596
	Lê Đức An Ninh
	Lương Ninh

	2 
	7597
	Mai Danh
	Quảng Lộc

	3 
	7598
	Hoàng Thị Mỹ Nhung
	Thanh TRạch

	4 
	7599
	Phùng Trung Thành
	Vĩnh Ninh

	5 
	7600
	Trương Ngọc Lan Anh
	Bắc Lý

	6 
	7601
	Hoàng Phi Hùng
	Quảng Đông

	7 
	7602
	Hoàng Văn Thái
	Quảng Tiên

	8 
	7604
	Phạm Thị Phương
	Cảnh Dương

	9 
	7605
	Phạm Ngọc Hiếu
	Quảng Xuân

	10 
	7606
	Đào Văn Hợp
	Nghĩa Ninh

	11 
	7607
	Lê thị Loan
	Nhân Trạch

	12 
	7608
	Võ Văn Phúc
	Hiền Ninh

	13 
	7610
	Trương Văn Phước
	Hải Ninh

	14 
	7611
	Hoàng Thương
	Quảng Minh

	15 
	7612
	Trần Thị Lợi
	Đức Ninh

	16 
	7613
	Nguyễn Văn Nam
	Đức Trạch

	17 
	7614
	Lê thị Thu Hiền
	Lý Trạch

	18 
	7615
	Phan Thanh Tuấn
	Lý Trạch

	19 
	7616
	Phạm Việt Quang
	Nhân Trạch

	20 
	93
	Nguyễn Thành Nhân
	Hải Thành

	21 
	7617
	Trương thị Mỹ Trinh
	Quảng sơn

	22 
	7618
	Trần Văn ước
	Trường Xuân

	23 
	7619
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Xuân Ninh

	24 
	7620
	Nguyễn Thị Phương Linh
	Thanh Trạch

	25 
	7621
	Hoàng Thị Kim Đan
	Lộc Ninh

	26 
	7622
	Tưởng Khoa Chiến 
	Quảng Tùng

	27 
	7623
	Đàm Thị Quỳnh Như
	Quảng Châu

	28 
	7624
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	Bắc Nghĩa

	29 
	7625
	Phạm Thị Lan  Trinh
	Nhân Trạch

	30 
	7626
	Nguyễn Tuấn Thành
	Phong Nha

	31 
	7627
	Nguyễn Thị Linh
	Trung Trạch

	32 
	7628
	Nguyễn Văn Dương
	Thanh Trạch

	33 
	7629
	Mai Thị Thúy Hồng
	Đức Ninh

	34 
	7630
	Hồ Ngọc Hóa
	Quảng Trung

	35 
	7631
	Hoàng Thị Huyền
	Kiến Giang

	36 
	7632
	Phan Thị Thúy Oanh
	Bắc Trạch

	37 
	7633
	Dương thị Hường
	Lệ Ninh

	38 
	7634
	Lê Thị Thanh Loan
	Võ Ninh

	39 
	7635
	Hồ Thị Hiền
	Quảng Trung

	40 
	7637
	Hà Quốc Long
	Vĩnh Ninh

	41 
	7638
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Đồng Phú


